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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TÂY BẮC 

 

Số:  91/TB-CĐNTTB-ĐT  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Hòa Bình, ngày 28  tháng 02 năm 2022 

THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  

VÀ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NĂM 2022 

 Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2022, trƣờng Cao đẳng Văn hóa Nghệ 

thuật Tây Bắc thông báo tuyển sinh các ngành học trình độ trung cấp, cao đẳng 

chính quy và cao đẳng liên thông, cụ thể nhƣ sau: 

I. Trình độ trung cấp 

- Đối tƣợng tuyển sinh, bao gồm: 

+ Học sinh học hết lớp 5, độ tuổi 11-14 tuổi, hoàn thành xong chƣơng 

trình học văn hóa bậc Tiểu học. Thời gian đào tạo là 07 năm.  

+ Học sinh học hết lớp 6 THCS, độ tuổi từ 12-14 tuổi. Thời gian đào tạo 

là 06 năm.  

+ Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (viết tắt là THCS) và tƣơng 

đƣơng trở lên. Thời gian đào tạo là 03 năm. 

Stt 
Ngành 

Chuyên ngành 

Mã ngành 

đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 
Thi tuyển/Môn thi 

1 Ngành Organ 5210224 03 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) Kiểm 

tra năng khiếu chuyên ngành hoặc biểu 

diễn nhạc cụ (bài tự chọn).  

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Thẩm 

âm, tiết tấu (Thí sinh thực hiện theo sự 

hƣớng dẫn của giảng viên tại chỗ). 

2 

Ngành  

Biểu diễn nhạc cụ 

Phƣơng tây 

(Ghi ta, Trống…) 

5210217 

03 năm 

hoặc 

06 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) Kiểm 

tra năng khiếu chuyên ngành hoặc biểu 

diễn nhạc cụ (bài tự chọn).  

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Thẩm 

âm, tiết tấu (Thí sinh thực hiện theo sự 

hƣớng dẫn của giảng viên tại chỗ). 
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Stt 
Ngành 

Chuyên ngành 

Mã ngành 

đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 
Thi tuyển/Môn thi 

3 

Ngành  

Biểu diễn nhạc cụ 

Truyền thống 

(Đàn bầu, Sáo 

trúc, Đàn tranh, 

Tam thập lục, Tỳ 

Bà, đàn Nguyệt…) 

5210216 

03 năm 

hoặc 

06 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) ) Kiểm 

tra năng khiếu chuyên ngành hoặc biểu 

diễn nhạc cụ (bài tự chọn).  

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Thẩm 

âm, tiết tấu (Thí sinh thực hiện theo sự 

hƣớng dẫn của giảng viên tại chỗ). 

4 Ngành 

Thanh nhạc 
52102203 03 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) Thanh 

nhạc (Biểu diễn 01 bài hát tự chọn). 

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Thẩm 

âm, tiết tấu (Thí sinh thực hiện theo sự 

hƣớng dẫn của giảng viên tại chỗ). 

5 

Ngành 

Nghệ thuật Biểu 

diễn Múa dân gian 

dân tộc 

5210207 03 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) Kiểm 

tra năng khiếu Múa (2 đến 3 phút).  

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Năng 

khiếu cảm thụ âm nhạc (Thí sinh thực 

hiện theo sự hƣớng dẫn của giảng viên tại 

chỗ). 

6 Ngành 

Hội họa 
5210103 03 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) Hình 

hoạ (Một bài hình họa chất liệu chì mô tả 

khối cơ bản trên khổ giấy 40cm x 60 cm. 

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Trang trí 

(Một bài trang trí chất liệu bột mầu). 

7 Ngành 

Piano 
5210221 07 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) Kiểm 

tra năng khiếu chuyên ngành hoặc biểu 

diễn nhạc cụ (bài tự chọn). 

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Thẩm 

âm, tiết tấu (Thí sinh thực hiện theo sự 

hƣớng dẫn của giảng viên tại chỗ). 
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Stt 
Ngành 

Chuyên ngành 

Mã ngành 

đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 
Thi tuyển/Môn thi 

8 Ngành Violon 5210223 07 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) Kiểm 

tra năng khiếu chuyên ngành hoặc biểu 

diễn nhạc cụ (bài tự chọn). 

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Thẩm 

âm, tiết tấu (Thí sinh thực hiện theo sự 

hƣớng dẫn của giảng viên tại chỗ). 

II. Trình độ cao đẳng 

- Đối tƣợng tuyển sinh, bao gồm:  

+ Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. 

+ Ngƣời có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành 

chƣơng trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lƣợng 

kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối 

lƣợng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định. 

Stt 
Ngành 

Chuyên ngành 

Mã ngành 

đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 
Thi tuyển (Xét tuyển)/Môn thi 

1 
Ngành  

Thanh nhạc 
6210225 03 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) Thanh 

nhạc (Biểu diễn 01 bài hát tự chọn).  

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Thẩm 

âm, tiết tấu (Thí sinh thực hiện theo sự 

hƣớng dẫn của giảng viên tại chỗ). 

2 
Ngành 

Hội họa 
6210103 03 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) Hình 

hoạ (Một bài hình họa chất liệu chì vẽ 

tƣợng chân dung hoặc tƣợng toàn thân 

khổ ½ giấy Ao. 

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Trang trí 

(Một bài trang trí chất liệu bột mầu). 
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Stt 
Ngành 

Chuyên ngành 

Mã ngành 

đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 
Thi tuyển (Xét tuyển)/Môn thi 

3 Ngành 

Diễn viên Múa 
6210213 03 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) Kiểm 

tra năng khiếu múa hoặc Biểu diễn một 

tiểu phẩm (2 đến 3 phút). Lƣu ý: Thí sinh 

phải chuẩn bị phần âm nhạc. 

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Năng 

khiếu cảm thụ âm nhạc (Thí sinh thực 

hiện theo sự hƣớng dẫn của giảng viên tại 

chỗ). 

4 Ngành 

Biên đạo Múa 
6210214 03 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) Năng 

khiếu Biên đạo Múa 

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Năng 

khiếu cảm thụ âm nhạc. 

5 

Ngành  

Biểu diễn nhạc cụ 

Phƣơng tây 

(Ghi ta, Trống, 

đàn phím điện tử) 

6210217 03 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) Kiểm 

tra năng khiếu chuyên ngành hoặc biểu 

diễn nhạc cụ (bài tự chọn).  

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Thẩm 

âm, tiết tấu (Thí sinh thực hiện theo sự 

hƣớng dẫn của giảng viên tại chỗ). 

6 

Ngành 

Biểu diễn nhạc cụ 

Truyền thống 

(Đàn bầu. Sáo 

trúc, Đàn tranh, 

Tam thập lục, Tỳ 

bà, đàn Nguyệt) 

6210216 03 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) Kiểm 

tra năng khiếu chuyên ngành hoặc biểu 

diễn nhạc cụ (bài tự chọn).  

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Thẩm 

âm, tiết tấu (Thí sinh thực hiện theo sự 

hƣớng dẫn của giảng viên tại chỗ). 

7 Ngành 

Quản lý Văn hóa 
6340436 03 năm 

* Xét tuyển 

- Điểm xét tuyển là điểm trung bình 

chung các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

theo kết quả học bạ THPT và tƣơng 

đƣơng trở lên. 
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III. Cao đẳng liên thông chính quy 

- Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp cùng ngành và bằng tốt nghiệp trung 

học phổ thông. 

- Ngƣời có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành 

chƣơng trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lƣợng 

kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối 

lƣợng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định. 

- Ngƣời có bằng tốt nghiệp cao đẳng, có nhu cầu học liên thông để có 

bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai. 

Stt 
Ngành 

Chuyên ngành 

Mã ngành 

đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 
Môn thi 

1 
Ngành 

Thanh nhạc 
6210225 1.5 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) Thanh 

nhạc (Biểu diễn 01 bài hát tự chọn (trong 

đó có thể 01 bài nƣớc ngoài hoặc 01 bài 

Việt Nam phù hợp độ tuổi). 

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Thẩm 

âm, tiết tấu (Thí sinh thực hiện theo sự 

hƣớng dẫn của giảng viên tại chỗ). 

2 
Ngành 

Hội họa 
6210103 1.5 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) Hình 

hoạ (Một bài hình họa chất liệu chì vẽ 

tƣợng chân dung hoặc tƣợng toàn thân 

khổ ½ giấy Ao. 

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Trang trí 

(Một bài trang trí chất liệu bột mầu). 

3 
Ngành 

Diễn viên Múa 
6210213 1.5 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) Kiểm 

tra Biểu diễn một tác phẩm Múa. Lƣu ý: 

Thí sinh phải chuẩn bị phần âm nhạc. 

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Năng 

khiếu cảm thụ âm nhạc (Thí sinh thực 

hiện theo sự hƣớng dẫn của giảng viên tại 

chỗ). 

5 

Ngành 

Biểu diễn nhạc cụ 

Phƣơng tây 

(Ghi ta, Trống, 

Đàn phím điện tử) 

6210217 1.5 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) Biểu 

diễn nhạc cụ (bài tự chọn).  

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Thẩm 

âm, tiết tấu (Thí sinh thực hiện theo sự 

hƣớng dẫn của giảng viên tại chỗ). 
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Stt 
Ngành 

Chuyên ngành 

Mã ngành 

đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 
Môn thi 

6 

Ngành 

Biểu diễn nhạc cụ 

Truyền thống 

(Đàn bầu. Sáo 

trúc, Đàn tranh, 

Tam thập lục) 

6210216 1.5 năm 

- Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 2) Biểu 

diễn nhạc cụ (bài tự chọn).  

- Môn thi thứ hai (điểm hệ số 1) Thẩm 

âm, tiết tấu (Thí sinh thực hiện theo sự 

hƣớng dẫn của giảng viên tại chỗ). 

IV. Hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí thi tuyển, xét tuyển 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển 

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu của trường Cao đẳng VHNT Tây 

Bắc). Thí sinh có thể tải mẫu phiếu tại địa chỉ: http://www.vhnttaybac.edu.vn 

hoặc nhận trực tiếp tại Trƣờng. 

 b) Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ cần thiết (nếu có). 

* Thí sinh xét tuyển vào Ngành cao đẳng Quản lý Văn hóa phải nộp: giấy 

chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp hoặc Bằng tốt nghiệp; Học bạ (bản sao có 

công chứng hoặc thí sinh có thể mang bản gốc xuống trường phôtô công 

chứng). 

 2. Các hình thức đăng ký dự tuyển 

a) Đăng ký trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại trƣờng trung học cơ sở, 

trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thƣờng xuyên, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thƣờng xuyên hoặc tại Sở Lao động, Thƣơng binh và Xã hội 

của địa phƣơng hoặc trực tiếp tại trƣờng cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc, 

phƣờng Thịnh Lang - TP Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình. 

b) Đăng ký trực tuyến (online) trên trang thông tin điện tử về tuyển sinh 

giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, 

Thƣơng binh và Xã hội có địa chỉ tại: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn hoặc trên 

trang thông tin điện tử của Sở Lao động, Thƣơng binh và Xã hội của địa phƣơng 

hoặc trên trang thông tin điện tử của Nhà trƣờng. 

c) Đăng ký trực tuyến (online) qua Ứng dụng “Chọn nghề” đƣợc cài đặt 

trên các thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng). 

3. Lệ phí thi tuyển và xét tuyển 

* Thi tuyển: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/hồ sơ. 

* Xét tuyển: 30.000 (ba mƣơi nghìn) đồng/hồ sơ (áp dụng đối với ngành 

cao đẳng Quản lý văn hóa). 

4. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi và tổ chức thi tuyển 

http://www.vhnttaybac.edu.vn/
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4.1. Thời gian nộp hồ sơ 

- Từ ngày 01 tháng 03 năm 2022 đến 12 tháng 08 năm 2022. Thí sinh có 

thể nộp theo đƣờng bƣu điện (chuyển phát nhanh) hoặc nộp trực tiếp tại phòng 

Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế trƣờng Cao đẳng Văn hóa Nghệ 

thuật Tây Bắc, phƣờng Thịnh Lang - Thành phố Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình. 

4.2. Thời gian tổ chức thi tuyển  

4.2.1. Tuyển sinh tại trường 

- Thời gian thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi: 8h ngày 12 tháng 07 

năm 2022. 

 - Thời gian thi  tuyển: Ngày 13 và 14 và 15 tháng 07 năm 2022. 

- Địa điểm: Trƣờng Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc, phƣờng 

Thịnh Lang - Thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình. 

* Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường sẽ thực 

hiện thi tuyển trực tuyến các môn năng khiếu, bao gồm các ngành học trình độ 

trung cấp, cao đẳng chính quy và cao đẳng liên thông bằng các hình thức qua 

mạng xã hội như: Zalo, Facebook…  

4.2.2. Tuyển sinh lưu động 

- Thực hiện tuyển sinh lƣu động: Thành lập các đoàn tuyển sinh lƣu động 

thực hiện công tác tuyển sinh tại trƣờng THCS, THPT, phòng Văn hóa thông tin 

hoặc Trung tâm Văn hóa các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào 

Cai, Yên Bái... và các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa; Nghệ An, Hà Tĩnh ... 

Thời gian tuyển sinh lƣu động thực hiện từ tháng 03 đến ngày 19 tháng 08 năm 

2022. 

IV. Chế độ chính sách học sinh, sinh viên được hưởng 

1. Chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học 

sinh, sinh viên đƣợc thực hiện theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 

của Chính phủ. 

1.1. Đối tƣợng đƣợc miễn 100% học phí gồm: 

- Các đối tƣợng quy định tại Pháp lệnh Ƣu đãi ngƣời có công với cách 

mạng nếu đang học tại các cơ sở giáo dục quốc dân. 

- Học sinh, sinh viên khuyết tật. 

- Học sinh, sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, 

không nơi nƣơng tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Học sinh trƣờng dân tộc nội trú. 
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- Học sinh, sinh viên học tại các trƣờng giáo dục nghề nghiệp và giáo dục 

đại học ngƣời dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha mẹ hoặc ông bà 

(trƣờng hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.  

- Học sinh, sinh viên ngƣời dân tộc thiểu số rất ít ngƣời: Cống, Mảng, Pu 

Péo, Si La, Bố Y, Cờ Lao, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, 

Pà Thẻn, La Hủ (theo khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP)  

- Các đối tƣợng của các chƣơng trình, đề án đƣợc miễn học phí theo quy 

định của Chính phủ. 

- Học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp. 

- Học sinh, sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng ngành, nghề khó tuyển 

sinh nhƣng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ Lao động - Thƣơng binh và 

Xã hội quy định.  

1.2. Đối tƣợng đƣợc giảm 70% học phí và hỗ trợ tiền đóng học phí gồm: 

- Học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù về văn 

hóa - nghệ thuật bao gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, đờn ca tài tử Nam Bộ, 

nhạc công truyền thống Huế, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn 

dân ca, nghệ thuật bài chòi, nghệ thuật ca trù, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.  

- Học sinh, sinh viên các ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải 

lƣơng, xiếc, múa; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh 

mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ LĐTBXH quy định  

- Học sinh, sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải đối tƣợng dân 

tộc thiểu số rất ít ngƣời) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo.  

1.3. Đối tƣợng đƣợc giảm 50% học phí gồm: 

- Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà 

cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc một trong các bệnh nghề nghiệp đƣợc 

hƣởng trợ cấp thƣờng xuyên  

2. Học sinh, sinh viên không thuộc diện đƣợc hƣởng chính sách miễn, giảm 

học phí phải đóng học phí theo quy định. 

3. Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên đƣợc thực hiện theo 

Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ.  

- 100% mức tiền lƣơng cơ sở/tháng đối với học sinh, sinh viên ngƣời dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, ngƣời khuyết tật (Tƣơng ứng 1.490.000 

đồng/tháng). 

- 80% mức lƣơng cơ sở/tháng đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp 

trƣờng phổ thông dân tộc nội trú; học sinh, sinh viên ngƣời Kinh là ngƣời  



 9 

 


